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For Your Success

CẬP NHẬT & LỰA CHỌN ÁP DỤNG 

MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

TIÊN TIẾN CỦA THẾ GIỚI

Trình bày:  Ninh Văn Hiệu – Chuyên gia NSCL, 
Chuyên gia tư vấn cao cấp, Giám đốc TOPMAN

TOPMANJSC.COM

Nội dung
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1. Cập nhật một số hệ thống quản lý tiên tiến thế giới

và cách tiếp cận

2. Giới thiệu các mô hình, công cụ cải tiến NSCL được

hỗ trợ triển khai tại DN thuộc chương trình 712
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Mục đích của Doanh nghiệp?

3

Tối đa hoá Lợi nhuận

Tồn tại và phát triển lâu dài

Phục vụ nhu cầu của xã hội

Phát triển thương hiệu dựa trên nền tảng Chất lượng

…

TOPMANJSC.COM

Làm thế nào để tối đa hoá Lợi nhuận?

4

Lợi nhuận = Doanh thu      – Chi phí

Cách tăng Lợi nhuận?

Lợi nhuận = Doanh thu        – Chi phí     
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Làm thế nào để tối đa hoá Lợi nhuận?

5

Giải pháp?

� Quản lý có hiệu quả

TOPMANJSC.COM

P – Production, Productivity: Số lượng, Năng suất

Q - Quality: Chất lượng cao

C - Cost: Chi phí thấp

D - Delivery : Tiến độ nhanh/ Năng suất  cao

S - Safety: An toàn lao động, môi trường đảm bảo

M - Morale: Tinh thần làm việc hăng say

Mục đích của Quản trị DN
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PQCDSM:
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Mô hình HTQL dựa trên tiêu chuẩn
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ISO 9000

ISO 14000

OHSAS 18000

ISO 22000

ISO 27000

ISO 50001

SBM

TOPMANJSC.COM

Mô hình/ Công cụ cải tiến phi tiêu chuẩn

8

5S, Kaizen …

7 QC tool

KPIs

TPM, TQM

LEAN

LEAN & Six Sigma

SBM + +
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CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ 

VÀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN 

NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

TOPMANJSC.COM

Các mô hình và công cụ NSCL

Thử nghiệm
mới

Nhân rộng
Áp dụng

điểm

10
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Mô hình thử nghiệm

I
1Thử

nghiệm
mới

2

3

4

ISO 50001

TPM

LEAN

MFAC
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Mô hình đ i ểm

Áp dụng
điểm 1 ISO 22000

7 Tools2

12
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Mô hình n h â n rộ n g

ISO 9001

5S

1
Nhân
rộng

2

13
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ISO 50001:2011
Hệ thống quản lý năng lượng

14
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• ISO ban hành 15/06/2011
• Đưa ra các yê u cầu đối với h ệ t hống q u ả n lý

năn g lượng của t ổ chức
• Có thể á p dụng cho mọi t ổ chức
• Có thể chứng n hận , đă ng k ý hoặc t ự công bố

Giới thiệu về ISO 50001

15

TOPMANJSC.COM

Giới thiệu về ISO 50001

Việt Nam quy định:

• Luật về Sử dụng Năng lượng Hiệu quả và Tiết kiệm có hiệu 

lực từ 1/1/2011

oĐiều 33, 34 : Trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng

trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng,

thực hiện kiểm toán năng lượng thường xuyên, và bổ nhiệm

người quản lý năng lượng tại cơ sở.

oQuyết định 1294/QĐ-TTg: danh sách các doanh nghiệp thuộc 

nhóm sử dụng năng lượng trọng điểm.

16
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•Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Sử dụng NL

HQTK (VNEEP)
oĐược Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định 79/QDD-
TTg ngày 14/4/2006.

oHướng tới việc tiết kiệm 3-5% tổng năng lượng tiêu

thụ toàn quốc trong giai đoạn 2006-2010, và 5-8%

trong giai đoạn 2011- 2015.

•QLNL là Giải pháp TKNL bền vững cho doanh 
nghiệp

Tại sao cần áp dụng ISO 50001

17
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Lợi ích khi áp dụng ISO 50001

•Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Luật

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

•Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu

thụ năng lượng nhằm giảm chi phí.

VD: tiết kiệm được 5% lượng điện tiêu thụ/ 1 năm

(DISOCO)

•Đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

•…

18
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Tính đến cuối tháng 12/2012,

trên thế giới đã có khoảng 461

tổ chức ở 32 quốc gia đã nhận

được chứng chỉ ISO

50001:2011

Tình hình áp dụng ISO 50001

19
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Tình hình áp dụng ISO 50001

Việt Nam:

• Hiện có 2 DN được chứng nhận ISO 50001:2011 (CT CP Lương thực TP
Miliket-Colusa, CT TNHH MTV Diesel Sông Công - DISOCO)

• 10 Doanh nghiệp đang xây dựng HTCL Năng lượng ISO 50001 (Bia Sài 
Gòn Hà Nội, Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Hương Sen…)

• Các chương trình hỗ trợ DN/ tổ chức xây dựng HTQL Năng lượng theo
ISO 50001:2011:

oChương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Quyết định số
712/2010/QĐ-TTg)

oDự án “Thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu
hóa hệ thống và tiêu chuẩn quản lý năng lượng” (gọi tắt: DA TKNL trong
CN). Đang được Bộ Công Thương phối hợp với tổ chức phát triển công
nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện trong giai đoạn 7/2011-12/2014.

20
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ISO 14001:2010
Hệ thống quản lý Môi trường

21
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NhËn thøc chung môi trường

.

22

S¶n phÈm

Nguyªn liÖu

Nh©n sù

N¨ng lîng

ChÊt th¶i c«ng nghiÖp

ChÊt th¶i láng
COD, BOD5, 

KhÝ th¶i

SO2 , NOx,
CO, etc.

ChÊt th¶I r¾n

Giấy, nilong, giẻ lau dầu
Vật tư thải

Ph¸t th¶i

ChÊt th¶I SD NL
Hơi rò rỉ

Co2, So2, NOx.
Hg, Pb, Cd
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ISO 27001
Hệ thống An ninh thông tin

23
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TPM
Duy trì hiệu suất
thiết bị tổng thể

24
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TPM là một trong 3 phương pháp quản lý sản xuất chín h;

TQC, TPM , J IT x uất phát từ Nhật Bản.

T PM cùng với 5S đã góp ph ần rấ t lớn cho sự ph át tr iể n của các
ng ành công ngh iệp và k inh tế N h ật Bản như ng ày nay.

TQC TPM

Tình hình áp dụng ISO 50001

JIT

KAIZEN

5S

25
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Giới thiệu về TPM

1.Tổng thể - Total
Tham gia của tất cả mọi người
Nhắm tới loại bỏ tất cả tai nạn, lỗi và hư hỏng của thiết bị

2.Hi ệu suấ t - Productive
Thực hiên các hành động trong toàn bộ quá trình sản xuất liên
quan
Các vấn đề sản xuất được tối thiểu hóa

3. Duy trì - Maintenance
Giữ trong điều kiện tốt
Sửa chữa, lau chùi, tra dầu mỡ

TPM kết hợp thực hành bảo dưỡng phòng ngừa của Mỹ với Kiểm
soát chất lượng toàn diện (TQC)

26
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Nâng cao năng lực con người và thiết bị

1.Người vận hành: Các kỹ năng cho việc tự bảo dưỡng
Con người

Thiết bị (1)Cải tiến hiệu quả các thiết bị hiện có
(2)Giảm chi phí cho thiết kế thiết bị mới

Trong tâm của TPM

2.Người bảo dưỡng : Có kỹ năng cao như chuyên gia
về bảo dưỡng

3.Kỹ sư sản xuất: lập kế hoạch bảo dưỡng

27
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Ảnh hưởng của máy móc thiết bị tới hiệu quả ho ạt động:

P: Giảm số lượng sản xuất và tăng lãng ph í

Q: Sản xuất r a sản phẩm lỗi hay các sản phẩm chất lượng th ấp

C: Tăng chi phí sản xuất và chi phí sửa chữa

D : Chậm trễ trong phân phối sản phẩm

S: Xảy ra tai nạn lao động và ô nh iễm

M: Gây căng thẳng, mệt mỏi của người lao động do máy lỗi
thường xuyên; giảm năng suất lao động.

Tại sao cần áp dụng TPM

28
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HTăng công suất sử dụng máy mó c thiết bị.

HTăng tuổi thọ của MMTB

HGiảm chi phí sửa chữa , b ảo dưỡng MMTB
HNâng cao năng lực người vận hành thiết bị và xây dựng ý thức tự giác

trong việc sử dụng, b ảo dưỡng MM TB của người lao động .

Lợi ích của TPM

29

TOPMANJSC.COM

19

Mô hình
LEAN

30
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Lean : Một triết lý dựa vào các nguyên tắc, các công cụ tập trung vào việc loại
bỏ các lãng phí, do đó tất cả các hoạt động/ bước thực hiện công việc đều
tạo ra giá trị cho khách hàng.

Hướng tới:

•Thỏa mãn khách hàng hơn

•Rút ngắn thời gian sản xuất
•Linh hoạt hơn

•Chất lượng cao hơn

•Chi phí thấp hơn

•Thỏa mãn nhân viên tốt hơn

Lean là gì?

31
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Chi phí

Khuyết tật

Thời gian sản xuất

Tồn kho

Không gian

Lãng phí!

t

Năng suất

Thỏa mãn khách hàng

Lợi nhuận

Đáp ứng khách hàng

Năng lực sản xuất

Chất lượng

Dòng tiền

Giao hàng đúng hạn

T hời gian làm việc
( m an g lại giá t rị
gia t ăn g)

Thời gian cung cấp dịch vụ

Trước

Sau

Thời gian chờ (không
mang lại giá t rị gia
t ăn g)

Cách tiếp cận Lean

32
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Mục tiêu tạo giá trị cho khách
hàng: tốc độ cao, ít lãng phí, chất
lượng tốt

Tốc độ
nhanh

Liên quan đến: linh hoạt, Giảm
Lãng phí

khuyến khích các thành viên
nhóm, liên tục tìm kiếm cách làm

tốt hơn

Ổn định & chuẩn hóa

Mô hình LEAN

33

TOPMANJSC.COM

ISO 22000
Hệ thống an

toàn thực phẩm

34
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ISO ban hành 01/09/2005
Được t hừa n h ận t ại
hơn 150 quốc g ia t rê n t
hế g iới

Giới thiệu về ISO 22000:2005

35
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• Cải tiế n CHẤT LƯỢNG và AN
TOÀN th ực phẩm

• Giả m thiể u tối đa các t r ường hợp
ngộ độc th ực phẩm

• Thuận lợi cho trao đổi hàng hóa .
Dễ dàng thâm nhập vào các thị
trường khó tính t rong nước và
quốc tế

• Chứng tỏ có khả năng kiể m soát
các mối nguy liê n quan đến an toàn
th ực phẩm

Giới thiệu về ISO 22000:2005

36
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Người tiêu dùng

Nhà SX thuốc trừ sâu, phân bón
và thuốc thú y

Chuỗi thực phẩm của SX các
thành phần và phụ gia

Ngƣời vận chuyển và
bảo quản

Nhà sản xuất thiết bị

Nhà SX các chất tẩy
rửa và làm sạch
Nhà SX các vật liệu bao
gói

Nhà cung cấp dịch vụ

Tổ chức nào cần áp dụng
ISO 22000

Người nuôi trồng

Nhà SX thức ăn chăn nuôi

Người SX TP đầu tiên

Nhà SX thực phẩm

Nhà SX thực phẩm cấp 2

Người bán buôn

Nhà hàng/ khách sạn/
Người bán lẻ

37
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Giới thiệu về 7 công cụ kiểm soát
chất lượng

39
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•Là công cụ hiệu quả để phân tích và cải tiến quá trình sản

xuất và cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm

dịch vụ và phòng ngừa sai sót.

•Giúp việc quan sát thực tế một cách trung thực và khách

quan nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự của vấn đề.

Vai trò của 7 công cụ

40
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•Giảm lượng khuyết tật, nâng cao chất lượng

•Giảm giá thành

•Tăng năng suất

•Tăng doanh thu

•Tăng thị phần

•Tăng lợi nhuận

41

Lợi ích áp dụng SPC trong
quản lý chất lượng

TOPMANJSC.COM

36

Sau bảy năm áp dụng, công ty đã:

•Giảm lượng khuyết tật 79 %

•Giảm giá thành 42 %

•Tăng thị phần 193 %

•Tăng lợi nhuận 244 %

42

HEWLET PACKARD VÀ SPC
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ISO 9001:2008

43

TOPMANJSC.COM

ISO 9000 là Bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản
lý chất lượng áp dụng cho mọi tổ chức.

ISO 9000:2005 - Cơ sở và từ vựn g

ISO 9004
Quản lý sự

thành công bền
vững của một

tổ chức

ISO 9001:2008
Các yêu cầu

ISO 19011
Hướng dẫn
đá nh giá
HTQLCL

44

Vài nét về ISO 9000
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A
Hµnh ®éng D

Thùc hiÖn

P
LËP KÕ Ho¹ch

C KiÓm tra

Vßng trßn Deming - PDCA

45

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

TOPMANJSC.COM

Tạo sản phẩm
(Sản phẩm,

Dịch vụ)

KH
Á
CH

T
h
ỏa

m
ãn

H
À
N
G

Trách nhiệm
lãnh đạo

Đánh giá,
phân tích,
cải tiến

Quản lý
nguồn lực

Đầu vào

Sản
phẩm

Yêu
cầu

H
À
N
G

KH
Á
CH

Đầu ra

ISO 9000
Hệ t hống quản lý hướng

vào t hỏa m ãn khách hàng

46

Hệ thống quản lý hướng
Vào thỏa mãn khác hàng
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MỸ MIL-Q- 9858 , MIL-I-45208

NATO AQAP1, AQAP4, AQAP9

1979 Tiêu chuẩn BS 5750 (Anh)

1987 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (ISO 9001/2/3)

1994 ISO 9000 phiên bản 1994 (ISO 9001/2/3)

2000 ISO 9000 phiên bản 2000
(TCVN ISO 9001:2000)

2008 ISO 9001:2008
(TCVN ISO 9001:2008)

47

Lịch sử phát triển ISO 9000

TOPMANJSC.COM

Nguồn: The ISO Survey of Certifications 2008 -

48

Chứng nhận ISO 9000 trên thế giới
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Tại Việt Nam, phong trào áp dụng ISO 9000 bắt
đầu từ năm 1995. Tháng 6/2006, Quyết định

144/2006/QĐ-TTg yêu cầu các cơ quan HCNN áp
dụng TCVN ISO 9001:2000

)

Tổng số các hệ thống được áp
dụng tại Việt Nam

49

Tổng số các hệ thống được áp dụng
tại Việt Nam

Trên 7.000 tổ chức/doanh 
nghiệpđược cấp chứng chỉ
Trên 1.300 cơ quan HCNN
được chứng nhận

ISO 9000
(7/2008)

TOPMANJSC.COM50
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NÒn t¶ng

VÌ NGÀY MAI
TỐT ĐẸP HƠN

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Cải tiến hoạt động

PHƯƠNG 
PHÁP
CHIẾN LƯỢC

Môctiªu
ng¾n HẠN

Môctiªu
L©udµi

51

Trình tự thực hiện các chương
trình cải tiến

Bắt đầu
Từ đây

TOPMANJSC.COM

Không có khuyết tật
Không lãng phí

Không lo trì hoãn

Không tai nạn
Không tự ti, bất mãn

Không ô nhiễm

• Tạo cho công việc dễ dàng

• Nâng cao hiệu quả, năng suất và an toàn

CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT CỦA TỔ CHỨC VÀ MỤC TIÊU CỦA 5S

Chất lượng

Chí phí

Giao hàng

An toàn

Tinh thần
Môi trường

52

MỤC TIÊU CỦA 5S

Điểm kiểm soát của công ty Mục tiêu của 5S
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ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT 5S

TOPMANJSC.COM54

Báo cáo đánh giá thực hành tốt 5S
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Báo cáo đánh giá thực hành tốt 5S

TOPMANJSC.COM

t nhân của Phong trào năng suất quốc gia, đại diện thường t
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Giấy chứng nhận
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TOPMANJSC.COM58
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Một số hình ảnh Thực hành tốt 5S

TOPMANJSC.COM

5S tại khu vực văn phòng
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5S tại khu vực văn phòng
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TOPMANJSC.COM

5S tại khu vực văn phòng

62

Ảnh Trước khi làm 5S Ảnh Sau khi làm 5S

Công ty TNHH Nutreco – Tập đoàn DABACO
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5S tại khu vực chung

63

Ảnh Trước khi làm 5S Ảnh Sau khi làm 5S

Công ty TNHH Nutreco – Tập đoàn DABACO

TOPMANJSC.COM

5S tại khu vực sản xuất
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5S tại khu vực sản xuất
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TOPMANJSC.COM

5S tại khu vực sản xuất
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Ảnh Trước khi làm 5S Ảnh Sau khi làm 5S

Công ty TNHH Nutreco – Tập đoàn DABACO
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Tóm lại…
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CÔNG TY CP TOPMAN
For Your Success

Ninh Văn Hiệu – Giám đốc

Chuyên gia Tư vấn, Chuyên gia đánh giá trưởng
Tel: 04 6252 0808. Mobi: 0989.979.434. 

Email: HieuISO@gmail.com, TopManjsc@gmail.com; 
Web: www.TopManjsc.com


